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 Tài nguyên giáo dục mở (open educational resources – OER) 

(Nguồn hình: Duriez, 2014)

 OER là nguồn tài nguyên 

giảng dạy, học tập, nghiên cứu 

được lưu hành công khai 

trong cộng đồng theo một 

giấy phép sở hữu trí tuệ cho 

phép người khác sử dụng, 

thay đổi mục đích hoàn toàn 

miễn phí (Atkins et al., 2007)

 Quy tắc 5R (Wiley, 2010, 
2014): 

 Giữ lại (Retain),

 Sử dụng lại (Reuse), 

 Sửa lại (Revise),

 Kết hợp lại (Remix),

 Phân phối lại (Redistribute).



Chuyển thể 
tài nguyên học liệu

Sở hữu trí tuệ & 
học liệu trực tuyến

Nguyên lí nhận thức 
học tập đa phương tiện

Nguyên tắc thiết kế 
học liệu đa phương tiện

Cấu trúc hệ thống 
học tập đa phương tiện
Quy tắc đồ hoạ thiết kế 

học liệu trực tuyến
Thư mục tham khảo

3

 Tài nguyên giáo dục mở (open educational resources – OER) 

 Nhiều tổ chức quốc tế khuyến cáo các quốc gia thành viên: UNESCO, 
Commonwealth, OECD…

 Tuyên ngôn Paris 2012 về tài nguyên giáo dục mở (Hội nghị Thế giới về 
Tài nguyên Giáo dục mở, UNESCO, Paris, 20-22/06/2012): khuyến nghị 
các quốc gia chú trọng khuyến khích sử dụng OER, đặc biệt thông qua 
các chính sách phát triển hạ tầng CNTT&TT và giấy phép mở

 Wiley (2014):

Chi phí đối 
với người học

Quyền sử dụng cho 
người dạy và người học

Sách, giáo trình in Đắt đỏ Hạn chế

Web
MOOC
Tài nguyên thư viện

“Miễn phí” Hạn chế

Tài nguyên giáo dục mở Miễn phí 5R
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 Các loại giấy phép mở phổ biến:

 Giấy phép công cộng GNU (GNU General Public License – GPL): do Richard 
Stallman khởi xướng năm 1989, khởi đầu phong trào phần mềm tự do 
(free software) sau khi sáng lập GNU (GNU’s Not Unix) năm 1983 và Free 
Software Foundation (FSF) năm 1985

 Sáng kiến nguồn mở (Open Source Initiative – OSI): do Bruce Perens và 
Eric Raymond khởi xướng nhằm mở rộng quyền chỉnh sửa mã nguồn 
phần mềm so với GNU-GPL

 Giấy phép tài liệu tự do GNU (GNU Free Documentation License – GFDL):
do FSF công bố năm 2000, cho phép sao chép, phân phối lại và chỉnh sửa 
tài liệu với điều kiện giữ nguyên loại giấy phép bản quyền (copyleft)

 Giấy phép Creative Commons (CC): CC là tổ chức phi lợi nhuận do 
Lauwrence Lessig thành lập năm 2001, chủ trương quảng bá các loại 
“giấy phép CC”:

 BY (attribution): bắt buộc dẫn nguồn đến tác giả gốc

 NC (non commecial): không dùng cho các mục đích thương mại

 ND (non derivative): không được phép chỉnh sửa

 SA (share alike): chia sẻ với cùng loại giấy phép
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 Các khái niệm chính (Wagner, 2002):
 Nội dung thô (content asset): các thành phần thông tin 

nguyên gốc (hình ảnh, biểu đồ, đồ thị, audio, video,…)

 Đơn vị thông tin (information object): tập hợp nội dung thô 

trong một chỉnh thể, tạo thành một đơn vị cung cấp thông 

tin độc lập như khái niệm, sự việc, quy trình, nguyên tắc, bài 

tập,…

 Đơn vị học liệu (learning object): tập hợp các tiểu phần thông 

tin khác nhau, có thể tái sử dụng để tổ chức dạy học, thực 

hiện một tác vụ hay mục tiêu học tập nhất định

 Học phần (learning component): gồm nhiều đơn vị học liệu, 

cấu trúc theo những trình tự khác nhau, nhằm hoàn thành 

các yêu cầu của một bài học hay một môn học

 Môi trường học tập (learning environnement): là hệ thống các 

công cụ, phương tiện giao tiếp, hỗ trợ người dạy và người 

học thực hiện các hoạt động dạy học trực tuyến
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(Nguồn hình: Wagner, 2002)
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 Nguyên lí thiết kế (Wiley, 2002; Johnson & Hall, 2007):
 Kết hợp (combination): khuyến khích sử dụng và tuỳ biến học 

liệu theo cách riêng để đạt được hiệu quả dạy học

 Phân đoạn (granularity): học liệu càng lớn thì càng hạn chế 
khả năng sử dụng, cần phân đoạn thành 5 ± 2 đơn vị nhỏ để
linh hoạt tái sử dụng theo nhiều phương án khác nhau

 Tái sử dụng (reusability): nội dung học liệu cho phép người 
học truy cập được 24/7 từ bất cứ nơi đâu

 Thích ứng tương hỗ (interoperability): học liệu có khả năng 
thích ứng tương hỗ với nhiều hệ thống và thiết bị kĩ thuật

(Nguồn: Johnson, 2003; Simbulan, 2007)
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(Nguồn hình: Mayer, 
2005, 2008; 2009; 
Mayer et al., 2001)

* Thuyết nhận thức học tập đa phương tiện: Cognitive theory of multimedia learning
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 Nghiên cứu về chức năng não bộ chứng minh rằng trí nhớ 
tức thời hoạt động hiệu quả nhất với 5-9 đơn vị thông tin

 Học liệu được phân đoạn ngắn với lượng thông tin vừa đủ 
sẽ dễ học và dễ ghi nhớ hơn so với các học liệu dài và 
nhiều thông tin

(Nguồn hình: De Lièvre et al., 2016)(Nguồn hình: Chu, 2004)
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 Nguyên tắc giảm thiểu quá trình

nhận thức ngoại lai (Mayer, 2009): 
 Nhất quán (coherence): loại bỏ 

những thông tin thừa

 Đánh dấu (signaling): tạo các dấu 

hiệu lưu ý những thông tin, nội 

dung quan trọng

 Trùng lặp (redundancy): tránh lặp 

lại cùng một thông tin ở cả hai 

kênh đọc và nghe

 Lân cận không gian (spatial 

contiguity): đặt văn bản và hình ảnh 

liên quan nhau ở gần nhau

 Lân cận thời gian (temporal 

contiguity): trình bày cùng lúc văn 

bản và hình ảnh liên quan nhau

(Nguồn hình: De Lièvre et al., 2016)

* Quá trình nhận thức ngoại lai: Extraneous (cognitive) processing
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 Nguyên tắc quản trị quá trình
nhận thức cốt lõi (Mayer, 2009): 

 Chia nhỏ (segmenting): phân phối 
học liệu lần lượt từng phần theo 
tiến độ học tập

 → tài nguyên dạng video không 
dài quá 15 phút

 Huấn luyện trước (pre-training):
có xác định rõ hoặc tổ chức huấn 
luyện giúp người học đạt yêu cầu 
tiên quyết trước khi bắt đầu

 Phương thức (modality): lời nói 
giải thích kèm hình ảnh có tác 
dụng tốt hơn là văn bản, khi 
thuyết trình chú trọng bình luận 
các yếu tố đồ hoạ thay vì viết văn 
bản diễn giải

(Nguồn hình: De Lièvre et al., 2016)

* Quá trình nhận thức cốt lõi: Essential (cognitive) processing
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 Nguyên tắc thúc đẩy quá trình
nhận thức tái sinh (Mayer, 2009): 

 Đa phương tiện (multimedia): văn 
bản thuần tuý giảm hiệu quả học 
tập, cần kết hợp các yếu tố văn 
bản và nghe nhìn

 Cá nhân hoá (personalization):
phong cách đối thoại hiệu quả 
hơn phong cách chuẩn tắc

 Lời nói (voice): giọng nói thân 
thiện, vui vẻ hiệu quả hơn giọng 
nói khô khan, máy móc

 Hình ảnh (image): trong một số 
trường hợp, có hình ảnh nhân vật 
hướng dẫn kèm theo lời nói sẽ tạo 
được hiệu quả nhất định

(Nguồn hình: De Lièvre et al., 2016)

* Quá trình nhận thức tái sinh: Generative (cognitive) processing
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(Nguồn: Paquette et al., 1997)
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(Nguồn hình: Merriënboer, 2005)
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(Nguồn: Paquette et al., 1997)
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 Các loại tài nguyên đồ hoạ dùng trong dạy 
học trực tuyến:

 Hình ảnh trang trí khoá học trực tuyến
 Hình ảnh minh hoạ nội dung học liệu:

 Ảnh chụp/quét
 Bản đồ
 Đồ thị
 Biểu đồ
 Sơ đồ tổ chức
 Sơ đồ khái niệm
 Sơ đồ tư duy
 Ảnh chụp màn hình máy tính
 Bản vẽ vector
 …
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(Nguồn: Bouchard, 2020; Lienhard, 2017; The Nobel Assembly at The Karolinska Institute, 1981)
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(Nguồn: Bouchard, 2020)
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 Màu sắc  Phông chữ

(Nguồn: Simbulan, 2007)



 55 % người dùng Web chỉ 
dừng 15 giây ở mỗi trang 
(Haile, 2014)

 Quy tắc “3 cú nhấp chuột”:
hạn chế tổ chức thông tin sâu 
quá 3 bậc

 8 quy tắc soạn thảo web:
 Chia nhỏ thông tin
 Không đưa thông tin thừa
 Đặt tựa đề mục rõ ràng
 Sắp xếp thông tin có thứ bậc
 Sử dụng tốt các siêu liên kết
 Dùng cấu trúc câu đơn giản
 Dùng văn phong sáng rõ, dễ 

hiểu
 Kết hợp hài hoà các yếu tố 

đồ hoạ
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 Quy tắc kim tự tháp ngược  Quy tắc thiết kế trang Web

(Nguồn: Chu, 2004)

 Tỉ số 8:2: 80 % người dùng 
Web chỉ đọc khoảng 20 % nội 
dung mỗi trang Web mở ra 
(Nielsen, 1997, 2008)

 Những nội dung quan trọng 
cần đưa lên đầu, những thông 
tin kém quan trọng hơn xếp 
sau, thậm chí bỏ qua nếu 
không thực sự cần thiết

(Nguồn hình: Petrovic, 2015)
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